
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ TỔNG ĐIỂM TBM LỚP 9 Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 560593 Mai Tuấn Vũ 09/09/2007 0:00 Xuân Ninh 0 6.5 8.5 4.8 34.8 7.3 THPT Tô Hiến Thành THPT Nguyễn Trãi

2 400364 Nguyễn Thành Phát 11/16/2007 12:00:00 AM Hải Phương 0 7.8 6.25 5 33 7.6 THPT Tô Hiến Thành

3 400084 Lê Yến Diệp 09/09/2007 0:00 X Hải Phương 0 7 6.5 4.2 31.2 8.2 THPT Tô Hiến Thành

4 400309 Nguyễn Quang Minh 08/01/2007 0:00 Xuân Ninh 0 5.8 8 3.4 30.9 7.2 THPT Tô Hiến Thành

5 420440 Nguyễn Văn Tuyển 03/07/2007 0:00 Hải Chính 0 7 6.25 3.8 30.3 7.3 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

6 420070 Nguyễn Văn Công 12/18/2007 12:00:00 AM Hải Đông 0 6.5 6.5 4.2 30.2 6.8 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

7 420210 Nguyễn Thị Bích Liên 01/12/2007 0:00 X Hải Đông 0 6.3 5.5 6.6 30.1 7.7 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

8 420111 Trần Văn Đàm 05/01/2007 0:00 Hải Đông 0 6.3 6 5.6 30.1 6.7 THPT Tô Hiến Thành

9 420050 Đỗ Xuân Bách 02/07/2007 0:00 Hải Tân 0 5.3 8 3.6 30.1 7.5 THPT Tô Hiến Thành

10 420476 Trần Thị Hải Yến 7/18/2007 12:00:00 AM X Hải Tây 0 7 6.25 3.4 29.9 7.1 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

11 560414 Lê Hồng Nhung 12/15/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 7 7 1.8 29.8 7.1 THPT Tô Hiến Thành THPT Cao Phong

12 550157 Mai Tiến Đạt 06/07/2007 0:00 Xuân Ninh 0 7 6.5 2.8 29.8 6.9 THPT Tô Hiến Thành

13 400247 Đoàn Thị Diệu Linh 11/23/2007 12:00:00 AM X Hải Trung 0 6.3 5.25 6.7 29.7 8.2 THPT Tô Hiến Thành

14 420004 Tạ Quang Hoàng Anh 12/14/2007 12:00:00 AM Thị trấn Cồn 0 7 4.75 6 29.5 7 THPT Tô Hiến Thành

15 420223 Phạm Thị Phương Linh 03/08/2007 0:00 X Hải Đông 0 7 4.75 5.9 29.4 6.8 THPT Tô Hiến Thành

16 420213 Đỗ Thị Hoài Linh 6/29/2007 12:00:00 AM X Hải Tây 0 6.5 7 2.3 29.3 6.9 THPT Tô Hiến Thành

17 420431 Lương Xuân Trường 11/22/2007 12:00:00 AM Hải Tây 0 5.3 7.75 2.8 28.8 6.8 THPT Tô Hiến Thành

18 420441 Trần ánh Tuyết 07/07/2007 0:00 X Hải Quang 0 5 6 6 28 7.9 THPT Tô Hiến Thành

19 440426 Phạm Thị Thu Trang 11/16/2007 12:00:00 AM X Yên Định 0 6 5.5 4.8 27.8 6.1 THPT Tô Hiến Thành

20 440100 Vũ Linh Đan 8/29/2007 12:00:00 AM X Yên Định 0 7.8 2.75 6.8 27.8 7.3 THPT Tô Hiến Thành

21 440429 Trần Bảo Trâm 01/04/2007 0:00 X Hữu Hòa 0 6 5 5.7 27.7 8 THPT Tô Hiến Thành

22 420117 Phạm Tiến Đạt 11/12/2007 0:00 Hải Quang 0 6.8 5.25 3.6 27.6 7.9 THPT Tô Hiến Thành

23 440064 Nguyễn Thị Kiều Diễm 10/31/2007 12:00:00 AM X Hải Bắc 0 7.3 4.25 4.6 27.6 7.2 THPT Tô Hiến Thành

24 440453 Mai Văn Tú 02/04/2007 0:00 Hải Vân 0 5 7.25 3 27.5 6.5 THPT Tô Hiến Thành

25 440310 Bùi Thị Yến Nhi 06/10/2007 0:00 X Hải Vân 0 7.3 5 3 27.5 6.7 THPT Tô Hiến Thành

26 440174 Vũ Thái Hùng 08/06/2007 0:00 Hải Lộc 0 6 5.5 4.5 27.5 7 THPT Tô Hiến Thành

27 530470 Phạm Xuân Trường 06/07/2007 0:00 Xuân Ninh 0 6 6.25 2.8 27.3 7.1 THPT Tô Hiến Thành

28 440204 Đinh Minh Anh Khoa 12/02/2007 0:00 Hải Vân 0 5.8 4.75 6.3 27.3 7.2 THPT Tô Hiến Thành

29 440052 Ngô Yến Chi 12/02/2007 0:00 X Hải Hưng 0 6 5.5 4.2 27.2 7.2 THPT Tô Hiến Thành

30 530236 Nguyễn Duy Hưng 5/25/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 5 6 5.2 27.2 6.6 THPT Tô Hiến Thành

31 530314 Phạm Tuấn Minh 07/05/2007 0:00 Xuân Ninh 0 6.5 5.5 3.2 27.2 6.8 THPT Tô Hiến Thành

32 530183 Vũ Thị Thu Hiền 11/27/2007 12:00:00 AM X Hải Phúc 0 7.5 3.25 5.6 27.1 7 THPT Tô Hiến Thành

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH



33 530175 Nguyễn Đức Hân 9/14/2006 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 5.5 6.75 2.6 27.1 6.4 THPT Tô Hiến Thành THPT Cao Phong

34 440220 Trịnh Hoàng Linh 10/06/2007 0:00 X Hải Quang 0 6 4.75 5.6 27.1 7.8 THPT Tô Hiến Thành

35 440079 Phạm Thùy Dung 10/09/2007 0:00 X Hải Nam 0 7.3 4.5 3.6 27.1 7 THPT Tô Hiến Thành

36 440481 Mai Hà Vy 10/18/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 7.5 4.25 3.6 27.1 7 THPT Tô Hiến Thành

37 440186 Trần Duy Hưng 02/07/2007 0:00 Hải Thanh 0 6.5 5 4 27 6.7 THPT Tô Hiến Thành

38 530487 Lê Thị Thanh Vân 05/11/2007 0:00 X Hải Nam 0 6 4.5 5.9 26.9 6.8 THPT Tô Hiến Thành

39 530172 Mai Thị Hảo 12/18/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 7.3 5 2.4 26.9 6.7 THPT Tô Hiến Thành

40 440211 Nguyễn Thị Ngọc Lan 09/05/2007 0:00 X Hải Phương 0 7 5 2.8 26.8 6.8 THPT Tô Hiến Thành

41 410381 Trần Hoàng Anh Thi 7/15/2007 12:00:00 AM X Hải Đông 0 5.8 5.25 4.6 26.6 6.6 THPT Tô Hiến Thành

42 440073 Vũ Thị Huyền Diệu 04/05/2007 0:00 X Hải Nam 0 4.3 6.5 5.1 26.6 7 THPT Tô Hiến Thành

43 410483 Nguyễn Ngọc Vương 11/18/2007 12:00:00 AM Hải Tân 0 7 4.25 4 26.5 7.3 THPT Tô Hiến Thành

44 440305 Mai Long Nhật 9/16/2007 12:00:00 AM Hải Vân 0 5.5 5 5.4 26.4 6.6 THPT Tô Hiến Thành

45 440232 Trần Thị Phương Linh 7/22/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 6.8 5.25 2.4 26.4 7.1 THPT Tô Hiến Thành

46 440123 Nguyễn Thị Trà Giang 1/14/2007 12:00:00 AM X Hải Phương 0 6.8 4.25 4.4 26.4 7.2 THPT Tô Hiến Thành

47 460414 Trần Minh Tú 10/06/2007 0:00 Hải Minh 0 6 5 4.4 26.4 6.4 THPT Tô Hiến Thành

48 460313 Nguyễn Anh Quốc 08/11/2007 0:00 Hải Minh 0 6.5 5 3.4 26.4 6.3 THPT Tô Hiến Thành

49 440452 Đỗ Thị Cẩm Tú 01/09/2007 0:00 X Hải Hưng 0 6.5 4.5 4.3 26.3 7 THPT Tô Hiến Thành

50 410204 Nguyễn Phương Linh 3/17/2007 12:00:00 AM X Hải Tây 0 6.5 5.25 2.8 26.3 6.7 THPT Tô Hiến Thành

51 440049 Nguyễn Vũ Kim Chi 09/08/2007 0:00 X Yên Định 0 8 4.5 1.2 26.2 6.7 THPT Tô Hiến Thành

52 460208 Phạm Quang Khải 07/07/2007 0:00 Hải Đường 0 7.3 3.5 4.6 26.1 6.7 THPT Tô Hiến Thành

53 460176 Phạm Duy Hoàng 07/10/2007 0:00 Hải Minh 0 5.5 5.75 3.6 26.1 6.3 THPT Tô Hiến Thành

54 460179 Nguyễn Huy Hoàng 9/22/2007 12:00:00 AM Yên Định 0 6.8 4.5 3.6 26.1 6.5 THPT Tô Hiến Thành

55 440299 Vũ Thanh Nhàn 01/06/2007 0:00 X Hải Thanh 0 7.3 4.5 2.6 26.1 7.5 THPT Tô Hiến Thành

56 440216 Nguyễn Chu Ngọc Lệ 10/07/2007 0:00 X Hải Thanh 0 7.5 3.25 4.6 26.1 7 THPT Tô Hiến Thành

57 440306 Ngô Long Nhật 10/26/2007 12:00:00 AM Hải Phương 0 6 5.25 3.6 26.1 7.2 THPT Tô Hiến Thành

58 410207 Đỗ Thị Phương Linh 8/17/2007 12:00:00 AM X Hải Sơn 0 5.3 4.5 6.6 26.1 7.1 THPT Tô Hiến Thành

59 410331 Nguyễn Thế Quyền 8/22/2007 12:00:00 AM Hải Sơn 0 7.5 3.25 4.6 26.1 6 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

60 530117 Vũ Mạnh Duy 10/29/2007 12:00:00 AM Hải Lộc 0 7.5 3.5 4 26 6.1 THPT Tô Hiến Thành

61 440143 Nguyễn Thị Thu Hiền 3/16/2007 12:00:00 AM X Hải Vân 0 7 3.5 5 26 7.5 THPT Tô Hiến Thành

62 460317 Đinh Thế Quyên 2/22/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 6.3 4.25 5 26 6.7 THPT Tô Hiến Thành

63 460131 Trần Minh Đức 4/16/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 6 4.75 4.5 26 8 THPT Tô Hiến Thành

64 460124 Phạm Văn Định 7/24/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 6.5 4.25 4.4 25.9 7.3 THPT Tô Hiến Thành

65 460104 Lương Tuấn Đại 03/11/2007 0:00 Hải Anh 0 5.3 7 1.4 25.9 7 THPT Tô Hiến Thành

66 440119 Mai Hương Giang 3/13/2007 12:00:00 AM X Yên Định 0 5.8 6 2.4 25.9 6.4 THPT Tô Hiến Thành

67 440253 Phạm Khánh Ly 09/03/2007 0:00 X Hải Hưng 0 5.5 5.5 3.8 25.8 6.7 THPT Tô Hiến Thành



68 460067 Phạm Thành Chung 12/22/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 6 4.75 4.2 25.7 6 THPT Tô Hiến Thành

69 460274 Phan Thị Hồng Ngọc 9/23/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 6.5 4.75 3.2 25.7 7.1 THPT Tô Hiến Thành

70 440358 Đinh Tuấn Sơn 05/10/2007 0:00 Hải Hưng 0 6 5.25 3.2 25.7 6.4 THPT Tô Hiến Thành

71 440384 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/02/2007 0:00 X Hải Thanh 0 7.3 3.5 4.2 25.7 6.8 THPT Tô Hiến Thành

72 440367 Mai Hữu Thái 12/11/2007 0:00 Hải Nam 0 5.8 4.5 5.2 25.7 6.4 THPT Tô Hiến Thành

73 410407 Nguyễn Ngọc Minh Thư 01/03/2007 0:00 X Thị trấn Cồn 0 7.5 3.5 3.6 25.6 6.5 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

74 440304 Nguyễn Minh Nhất 11/04/2007 0:00 Hải Phương 0 6 5 3.6 25.6 7 THPT Tô Hiến Thành

75 460215 Nguyễn Trung Kiên 11/03/2007 0:00 Hải Trung 0 7 4 3.6 25.6 8 THPT Tô Hiến Thành

76 460412 Nguyễn Quốc Trung 3/27/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 6 5 3.6 25.6 6.9 THPT Tô Hiến Thành

77 440114 Nguyễn Minh Đức 01/01/2007 0:00 Hải Lộc 0 6.3 4 5 25.5 6.6 THPT Tô Hiến Thành

78 460397 Nguyễn Thu Trang 1/17/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 7 3.25 4.8 25.3 7.5 THPT Tô Hiến Thành

79 530057 Phạm Thị Ngọc ánh 03/03/2007 0:00 X Xuân Ninh 0 6.3 4.5 3.8 25.3 6.9 THPT Tô Hiến Thành

80 420302 Hoàng Thị ý Như 8/29/2007 12:00:00 AM X Hải Đông 0 5.3 5.5 3.8 25.3 7.7 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

81 410300 Ninh Thị Kim Oanh 11/29/2007 12:00:00 AM X Hải Sơn 0 7.3 4.5 1.8 25.3 6.6 THPT Tô Hiến Thành

82 440047 Mai Hà Chi 11/30/2007 12:00:00 AM X Hải Hưng 0 7 4 3.2 25.2 6.9 THPT Tô Hiến Thành

83 440060 Bùi Tùng Cương 09/10/2007 0:00 Yên Định 0 6 3.75 5.7 25.2 7.3 THPT Tô Hiến Thành

84 440206 Lâm Trung Kiên 5/26/2007 12:00:00 AM Hải Lộc 0 5.8 5.75 2.2 25.2 6.2 THPT Tô Hiến Thành

85 460388 Lương Thị Huyền Trang 10/05/2007 0:00 X Hải Minh 0 7.5 2.75 4.6 25.1 7.2 THPT Tô Hiến Thành

86 530289 Trần Lê Bảo Long 05/02/2007 0:00 Hải Nam 0 6 4 5 25 5.7 THPT Tô Hiến Thành

87 440275 Lại Thế Nam 02/05/2007 0:00 Hải Hưng 0 5 5 5 25 6.5 THPT Tô Hiến Thành

88 460244 Phạm Văn Luyện 09/11/2007 0:00 Hải Minh 0 4.3 6.75 3 25 6.6 THPT Tô Hiến Thành

89 460297 Đỗ Đức Phong 5/19/2007 12:00:00 AM Hải Bắc 0 7 3.75 3.4 24.9 6.9 THPT Tô Hiến Thành

90 420031 Đỗ Tuấn Anh 5/23/2006 12:00:00 AM Hải Quang 0 5.3 5.5 3.4 24.9 7.5 THPT Tô Hiến Thành

91 410446 Ninh Thị Cẩm Tú 10/22/2007 12:00:00 AM X Hải Sơn 0 6 4.25 4.4 24.9 7.6 THPT Tô Hiến Thành

92 530473 Hoàng Cẩm Tú 08/10/2007 0:00 X Yên Định 0 7 4 2.8 24.8 8 THPT Tô Hiến Thành

93 440269 Phạm Trà My 10/19/2007 12:00:00 AM X Hải Thanh 0 6.5 4 3.8 24.8 7.3 THPT Tô Hiến Thành

94 460259 Trần Đức Mạnh 12/07/2007 0:00 Hải Minh 0 5.5 5.25 3.2 24.7 6.2 THPT Tô Hiến Thành

95 460112 Phạm Hoan Đạo 9/13/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 4.3 5.5 5.2 24.7 6.7 THPT Tô Hiến Thành

96 440266 Nguyễn Thị Phương My 4/18/2007 12:00:00 AM X Hải Vân 0 6.5 3 5.6 24.6 7.1 THPT Tô Hiến Thành

97 440480 Trần Quang Vinh 3/28/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 6 4.5 3.4 24.4 6.8 THPT Tô Hiến Thành

98 440338 Phạm Quỳnh Phương 6/19/2007 12:00:00 AM X Hải Thanh 0 5.8 4 4.8 24.3 7.1 THPT Tô Hiến Thành

99 440435 Đỗ Công Trình 12/25/2007 12:00:00 AM Yên Định 0 6 4.75 2.8 24.3 6.2 THPT Tô Hiến Thành

100 420044 Trần Thị Ngọc ánh 03/12/2007 0:00 X Hải Quang 0 7 3.25 3.8 24.3 7.3 THPT Tô Hiến Thành

101 460200 Đỗ Thu Huyền 9/14/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 7.3 3.25 3.1 24.1 6.7 THPT Tô Hiến Thành

102 460442 Nguyễn Hải Yến 10/30/2007 12:00:00 AM X Hải Trung 0 5.8 4.5 3.6 24.1 7 THPT Tô Hiến Thành



103 440328 Phạm Hồng Phong 8/13/2007 12:00:00 AM Hải Hưng 0 5.8 3.5 5.6 24.1 6.4 THPT Tô Hiến Thành

104 400161 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/02/2007 0:00 X Hải Bắc 0 5.5 4.5 4 24 7.5 THPT Tô Hiến Thành

105 530250 Phạm Duy Khanh 1/25/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 5 6 2 24 5.4 THPT Tô Hiến Thành THPT Cao Phong

106 460343 Nguyễn Phương Thảo 10/29/2007 12:00:00 AM X Hải Trung 0 6 3.75 4.4 23.9 6.2 THPT Tô Hiến Thành

107 430330 Hoàng Mai Trang 12/07/2007 0:00 X Hải Hoà 0 6.3 4 3.4 23.9 6.9 THPT Tô Hiến Thành

108 440356 Ngô Tấn Sang 3/30/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 5.5 4.25 4.4 23.9 8.6 THPT Tô Hiến Thành

109 410287 Cao Thị Yến Nhi 8/13/2007 12:00:00 AM X Hải Đông 0 5.8 4 4.4 23.9 7.3 THPT Tô Hiến Thành

110 460098 Lại Vũ Duy 4/23/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 6.5 3.75 3.3 23.8 6.7 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

111 530018 Tạ Hoàng Anh 4/20/2007 12:00:00 AM Hải Phúc 0 6.8 3.5 3.2 23.7 6.2 THPT Tô Hiến Thành

112 440284 Đặng Quang Nghĩa 11/04/2007 0:00 Yên Định 0 6.3 3.5 4.2 23.7 6 THPT Tô Hiến Thành

113 410395 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/04/2007 0:00 X Hải Tân 0 6.3 3.25 4.6 23.6 7.3 THPT Tô Hiến Thành

114 460188 Phạm Oai Hùng 6/21/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 4.5 5.5 3.6 23.6 7.4 THPT Tô Hiến Thành

115 530329 Mai Trọng Nghĩa 07/09/2007 0:00 Xuân Ninh 0 4.3 6 3 23.5 7.2 THPT Tô Hiến Thành

116 440346 Nguyễn Vũ Minh Quân 7/24/2007 12:00:00 AM Hải Thanh 0 6 3 5.5 23.5 6.7 THPT Tô Hiến Thành

117 410089 Nguyễn Đức Duy 4/22/2006 12:00:00 AM Hải Tây 0 5 5.25 3 23.5 6 THPT Tô Hiến Thành

118 440362 Nguyễn Trọng Tài 6/14/2007 12:00:00 AM Hải Lộc 0 7.3 3.25 2.4 23.4 6.2 THPT Tô Hiến Thành

119 460391 Phạm Kiều Trang 3/27/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 4.5 5.5 3.4 23.4 7.3 THPT Tô Hiến Thành

120 460172 Nguyễn Huy Hiệu 11/14/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 7 3 3.4 23.4 6.1 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

121 460116 Phạm Tiến Đạt 8/23/2007 12:00:00 AM Hải Phương 0 4.8 4.25 5.4 23.4 6.9 THPT Tô Hiến Thành

122 460207 Phạm Đình Hưởng 3/15/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 5.8 4 3.8 23.3 7.6 THPT Tô Hiến Thành

123 440249 Bùi Thành Lợi 4/16/2007 12:00:00 AM Hải Vân 0 5 4.75 3.8 23.3 6.5 THPT Tô Hiến Thành

124 530369 Phạm Thị Phương 02/09/2007 0:00 X Xuân Ninh 0 6 4.25 2.8 23.3 6.3 THPT Tô Hiến Thành

125 440291 Trần Thị Ngọc 4/14/2007 12:00:00 AM X Hải Bắc 0 6 4 3.2 23.2 7 THPT Tô Hiến Thành

126 440445 Trần Đăng Trưởng 12/23/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 6.5 3.5 3.2 23.2 5.6 THPT Tô Hiến Thành

127 460083 Phạm Thị Diệu 10/02/2007 0:00 X Hải Minh 0 6.3 4 2.6 23.1 7.2 THPT Tô Hiến Thành

128 400479 Hoàng Gia Trang 11/25/2007 12:00:00 AM Yên Định 0 4.5 5 4 23 5.7 THPT Tô Hiến Thành THPT An Phúc

129 440436 Phạm Đức Trọng 8/15/2007 12:00:00 AM Hải Hưng 0 5 4.5 3.9 22.9 7.8 THPT Tô Hiến Thành

130 440475 Đỗ Hoàng Việt 06/07/2007 0:00 Xuân Ninh 0 5.3 5 2.4 22.9 6.4 THPT Tô Hiến Thành

131 440371 Lê Tiến Thành 7/23/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 6.3 3.75 2.8 22.8 5.9 THPT Tô Hiến Thành

132 460028 Hoàng Phạm Thế Anh 10/31/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 6.8 3.25 2.8 22.8 6 THPT Tô Hiến Thành

133 460321 Đỗ Thị Như Quỳnh 12/11/2007 0:00 X Hải Anh 0 5.8 4.75 1.8 22.8 6.9 THPT Tô Hiến Thành

134 460280 Nguyễn Long Nhật 09/07/2007 0:00 Hải Minh 0 4.5 6 1.8 22.8 6 THPT Tô Hiến Thành

135 460287 Nguyễn Yến Nhi 10/17/2007 12:00:00 AM X Hải Trung 0 6.3 3.5 3.2 22.7 6.7 THPT Tô Hiến Thành

136 460204 Trần Quốc Hưng 6/21/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 7 2.25 4.2 22.7 6.4 THPT Tô Hiến Thành

137 440245 Ngô Hoàng Long 8/20/2007 12:00:00 AM Hải Vân 0 3.8 5.5 4.2 22.7 6.6 THPT Tô Hiến Thành



138 440451 Lâm Cẩm Tú 6/22/2007 12:00:00 AM X Hải Quang 0 6 3.25 4.2 22.7 8 THPT Tô Hiến Thành

139 530241 Cao Thị Mai Hương 10/22/2007 12:00:00 AM X Hải Nam 0 6.3 3 4.2 22.7 6.6 THPT Tô Hiến Thành

140 530453 Lã Thị Mai Trang 2/18/2007 12:00:00 AM X Hải Phúc 0 7.3 2.25 3.6 22.6 6.6 THPT Tô Hiến Thành

141 440252 Bùi Khánh Ly 4/16/2007 12:00:00 AM X Hải Lộc 0 5.5 3 5.6 22.6 7.1 THPT Tô Hiến Thành

142 460165 Nguyễn Thành Hiệp 9/19/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 6 4 2.6 22.6 5.9 THPT Tô Hiến Thành

143 530004 Trần Thanh An 1/23/2007 12:00:00 AM Xuân Hoà 0 5.5 3.75 4 22.5 6.9 THPT Tô Hiến Thành

144 410439 Nguyễn Thị Vân Trinh 11/19/2007 12:00:00 AM X Hải Lý 0 6.3 3 4 22.5 7.1 THPT Tô Hiến Thành

145 440148 Nguyễn Phúc Hiệp 6/15/2007 12:00:00 AM Hải Vân 0 7.8 1.75 3.4 22.4 6.3 THPT Tô Hiến Thành

146 440342 Trần Anh Quân 2/23/2007 12:00:00 AM Hải Lộc 0 4 6.5 1.4 22.4 6.2 THPT Tô Hiến Thành

147 440076 Lương Mạnh Doanh 9/24/2007 12:00:00 AM Hải Hưng 0 5.8 4 2.8 22.3 6.8 THPT Tô Hiến Thành

148 440347 Phạm Đỗ Quyên 11/16/2007 12:00:00 AM X Hải Vân 0 6 3.75 2.8 22.3 6.9 THPT Tô Hiến Thành

149 460002 Nguyễn Thành An 02/05/2007 0:00 Hải Minh 0 4.5 5.75 1.6 22.1 6.2 THPT Tô Hiến Thành

150 530460 Trần Quốc Triệu 10/18/2007 12:00:00 AM Hải Lộc 0 6.3 2.75 4.1 22.1 6 THPT Tô Hiến Thành

151 410091 Nguyễn Hoàng Tuấn Duy 09/07/2007 0:00 Hải Đông 0 7 3 2 22 6.3 THPT Tô Hiến Thành

152 440012 Phạm Thị Lan Anh 05/11/2007 0:00 X Hải Phương 0 6 3.25 3.4 21.9 6.8 THPT Tô Hiến Thành

153 450072 Hoàng Hải Đăng 2/22/2007 12:00:00 AM Hải Tân 0 5 4.5 2.8 21.8 7.2 THPT Tô Hiến Thành

154 440002 Ngô Tiến An 09/06/2007 0:00 Hải Vân 0 5.8 3.75 2.8 21.8 6.8 THPT Tô Hiến Thành

155 440182 Nguyễn Thanh Huyền 6/15/2007 12:00:00 AM X Hải Vân 0 4.5 5 2.8 21.8 6.8 THPT Tô Hiến Thành

156 450177 Cao Đức Mạnh 12/07/2007 0:00 Hải Đông 0 5.8 2.75 4.6 21.6 6.5 THPT Tô Hiến Thành

157 530274 Trần Văn Lãm 12/27/2007 12:00:00 AM Hải Lộc 0 5.5 3.5 3.6 21.6 5.7 THPT Tô Hiến Thành

158 460427 Đinh Thị Uyên 08/06/2007 0:00 X Hải Minh 0 5.8 4 2 21.5 6.7 THPT Tô Hiến Thành

159 440327 Nguyễn Hồng Phong 12/07/2007 0:00 Hải Hưng 0 4.5 5.25 2 21.5 6.3 THPT Tô Hiến Thành

160 440485 Bùi Hải Yến 4/23/2007 12:00:00 AM X Hải Vân 0 5.3 3.5 4 21.5 7.8 THPT Tô Hiến Thành

161 410308 Lê Văn Phú 8/21/2007 12:00:00 AM Hải Đông 0 5.3 3.75 3.2 21.2 6.2 THPT Tô Hiến Thành

162 440446 Lê Quang Trưởng 10/14/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 6 3 3.2 21.2 5.6 THPT Tô Hiến Thành

163 460384 Nguyễn Quốc Toản 11/04/2007 0:00 Hải Minh 0 6.8 1.75 4.2 21.2 6.4 THPT Tô Hiến Thành

164 460077 Phạm Ngọc Diệp 6/30/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 6.8 2.5 2.6 21.1 6.4 THPT Tô Hiến Thành

165 410473 Đoàn Đại Việt 9/15/2007 12:00:00 AM Hải Lý 0 5 4.25 2.6 21.1 7 THPT Tô Hiến Thành

166 460256 Phạm Thị Mai 11/03/2007 0:00 X Hải Minh 0 5.8 3.25 3 21 7.1 THPT Tô Hiến Thành

167 460023 Nguyễn Thị Phương Anh 11/15/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 5.3 4 2.4 20.9 6.7 THPT Tô Hiến Thành

168 530255 Lê Ngọc Khánh 12/06/2007 0:00 Hải Nam 0 4.5 3.75 4.4 20.9 6.3 THPT Tô Hiến Thành

169 530109 Nguyễn Tiến Dũng 01/11/2007 0:00 Hải Nam 0 5.8 2.5 4.2 20.7 6 THPT Tô Hiến Thành

170 440040 Lương Sơn Bá 03/03/2007 0:00 Hải Vân 0 5.8 3 3.2 20.7 6.5 THPT Tô Hiến Thành

171 530360 Đỗ Hồng Phúc 9/19/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 4 5 2.6 20.6 6.2 THPT Tô Hiến Thành THPT Cao Phong

172 380257 Đỗ Hoài Ninh 3/24/2007 12:00:00 AM Trực Đại 0 6.5 2 3.6 20.6 6.7 THPT Tô Hiến Thành



173 460080 Phạm Thị Ngọc Diệp 08/03/2007 0:00 X Hải Minh 0 5.8 3 3 20.5 6.7 THPT Tô Hiến Thành

174 460155 Phạm Thị Thanh Hiên 1/20/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 5.3 3.5 3 20.5 6.5 THPT Tô Hiến Thành

175 450165 Phạm Thành Long 1/15/2007 12:00:00 AM Hải Phương 0 5 4.25 2 20.5 5.6 THPT Tô Hiến Thành

176 450089 Mai Hoàng Hải 07/11/2007 0:00 Hải Phương 0 5.5 3.5 2.4 20.4 5.9 THPT Tô Hiến Thành

177 460034 Phạm Việt Anh 4/24/2007 12:00:00 AM Hải Anh 0 4.3 4.75 2.4 20.4 6.9 THPT Tô Hiến Thành

178 460286 Nguyễn Uyên Nhi 09/10/2007 0:00 X Hải Trung 0 5.3 3.25 3.4 20.4 6.5 THPT Tô Hiến Thành

179 410328 Nguyễn Văn Quý 3/26/2007 12:00:00 AM Hải Lý 0 6.3 2.75 2.3 20.3 7.1 THPT Tô Hiến Thành

180 420084 Đinh Thị Diệu 12/01/2007 0:00 X Thị trấn Cồn 0 6.5 2 3.2 20.2 6.6 THPT Tô Hiến Thành

181 530508 Nguyễn Văn Xinh 7/31/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 6.5 2.75 1.6 20.1 6.3 THPT Tô Hiến Thành

182 440406 Nguyễn Xuân Thương 07/07/2007 0:00 Yên Định 0 7.3 1.5 2.6 20.1 5.6 THPT Tô Hiến Thành

183 450330 Trần Thảo Vân 12/12/2007 0:00 X Hải Sơn 0 5.5 3.5 2 20 6.8 THPT Tô Hiến Thành

184 440213 Nguyễn Khánh Lâm 07/03/2007 0:00 Hải Hà 0 4.5 3 4.8 19.8 5.8 THPT Tô Hiến Thành

185 440180 Trần Văn Huy 11/20/2007 12:00:00 AM Hải Hưng 0 4.3 4.25 2.7 19.7 6.4 THPT Tô Hiến Thành

186 450058 Mai Tiến Dũng 9/13/2007 12:00:00 AM Hải Lý 0 6.3 2.75 1.6 19.6 6.8 THPT Tô Hiến Thành

187 460093 Đinh Đức Duy 1/13/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 5.5 2 4.6 19.6 6.5 THPT Tô Hiến Thành

188 460111 Nguyễn Văn Đán 2/25/2007 12:00:00 AM Hải Minh 0 3.8 4 4.1 19.6 6.7 THPT Tô Hiến Thành

189 460403 Nguyễn Trần Thu Trang 11/12/2007 0:00 X Xuân Ninh 0 4 4.5 2.6 19.6 6.3 THPT Tô Hiến Thành

190 440075 Phạm Công Doanh 10/18/2007 12:00:00 AM Hải Quang 0 5 3.25 3 19.5 6.7 THPT Tô Hiến Thành

191 450163 Bùi Xuân Bảo Long 12/24/2007 12:00:00 AM Hải Xuân 0 6 2.75 2 19.5 6.6 THPT Tô Hiến Thành

192 440223 Phạm Khánh Linh 11/23/2007 12:00:00 AM X Hải Thanh 0 6 2 3.4 19.4 6.4 THPT Tô Hiến Thành

193 460348 Nguyễn Thị Thu Thảo 4/23/2007 12:00:00 AM X Hải Minh 0 5.3 2.75 3.4 19.4 7.3 THPT Tô Hiến Thành

194 440416 Bùi Huyền Trang 07/04/2007 0:00 X Hải Vân 0 4.8 4 1.8 19.3 6.9 THPT Tô Hiến Thành

195 440192 Nguyễn Văn Hữu 8/13/2007 12:00:00 AM Hải Quang 0 4.8 3.5 2.8 19.3 6.3 THPT Tô Hiến Thành

196 530276 Trần Hoàng Lân 06/05/2007 0:00 Xuân Hoà 0 5.5 2.25 3.8 19.3 6.3 THPT Tô Hiến Thành THPT Cao Phong

197 450007 Vũ Hoàng Anh 6/20/2007 12:00:00 AM Hải Đường 0 5 3.25 2.8 19.3 6.5 THPT Tô Hiến Thành

198 450020 Vũ Việt Anh 1/14/2007 12:00:00 AM Hải Tân 0 5 3.5 2.2 19.2 7.1 THPT Tô Hiến Thành

199 440276 Ngô Thế Nam 11/30/2007 12:00:00 AM Hải Hưng 0 5.5 2.5 3 19 6.7 THPT Tô Hiến Thành

200 440036 Ngô Ngọc ánh 5/30/2007 12:00:00 AM Hải Vân 0 5.5 3.5 1 19 6.9 THPT Tô Hiến Thành

201 450028 Hoàng Mạnh Cầm 03/06/2007 0:00 Yên Định 0 4.8 2.25 4.8 18.8 5.7 THPT Tô Hiến Thành

202 440157 Lại Thanh Hoài 07/04/2007 0:00 Hải Phương 0 5.5 3 1.8 18.8 6.3 THPT Tô Hiến Thành

203 440410 Ngô Văn Tiến 11/04/2007 0:00 Hải Hưng 0 4 3.25 4.2 18.7 7.1 THPT Tô Hiến Thành

204 440246 Mai Thiên Long 1/26/2006 12:00:00 AM Hải Vân 0 4.3 4 2.2 18.7 5.5 THPT Tô Hiến Thành

205 440441 Hoàng Đức Trung 9/25/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 5.5 2.5 2.6 18.6 6.2 THPT Tô Hiến Thành

206 440259 Đinh Đức Mạnh 9/27/2007 12:00:00 AM Hải Hưng 0 4.3 3.5 3 18.5 5.7 THPT Tô Hiến Thành

207 440074 Mai Phương Diệu 03/04/2007 0:00 X Hải Vân 0 2.5 4.75 4 18.5 6.5 THPT Tô Hiến Thành



208 530196 Bùi Thúy Hòa 3/24/2007 12:00:00 AM X Hải Nam 0 5 2.5 3.3 18.3 6 THPT Tô Hiến Thành

209 530033 Phạm Mai Quỳnh Anh 3/19/2007 12:00:00 AM X Hải Nam 0 4.8 2.75 3.2 18.2 6.2 THPT Tô Hiến Thành

210 440297 Phạm Thế Nguyên 4/18/2007 12:00:00 AM Yên Định 0 5 3 2.2 18.2 5.8 THPT Tô Hiến Thành

211 460270 Nguyễn Thị Thùy Ngân 03/08/2007 0:00 X Hải Minh 0 4.3 2.5 4.6 18.1 6.3 THPT Tô Hiến Thành

212 410127 Nguyễn Trung Hải 6/18/2007 12:00:00 AM Hải Quang 0 5 2.75 2.6 18.1 6.6 THPT Tô Hiến Thành

213 440042 Vũ Mai Biển 1/20/2006 12:00:00 AM Hải Nam 0 4.5 3 3 18 5.7 THPT Tô Hiến Thành

214 440177 Ngô Quang Huy 1/29/2007 12:00:00 AM Hải Vân 0 3.3 4.5 2.2 17.7 6.5 THPT Tô Hiến Thành

215 440149 Trần Phước Hiệp 3/22/2007 12:00:00 AM Hải Quang 0 4.5 3.25 2.2 17.7 6.8 THPT Tô Hiến Thành

216 460236 Phạm Thùy Linh 04/04/2007 0:00 X Hải Trung 0 6 1.25 3.2 17.7 6.8 THPT Tô Hiến Thành

217 450075 Phạm Hải Đăng 08/04/2007 0:00 Hải Quang 0 3.5 3.25 4.2 17.7 5.9 THPT Tô Hiến Thành

218 460294 Bùi Thị Như 01/02/2007 0:00 X Hải Minh 0 4.5 3 2.6 17.6 6.7 THPT Tô Hiến Thành

219 450060 Đỗ Thành Duy 06/03/2007 0:00 Hải Đường 0 5 2 3.2 17.2 6.4 THPT Tô Hiến Thành

220 430322 Chu Việt Tiến 10/26/2007 12:00:00 AM Thịnh Long 0 5 2.5 2.2 17.2 6.5 THPT Tô Hiến Thành

221 460193 Lã Quang Huy 1/17/2007 12:00:00 AM Hải Trung 0 5 2.75 1.6 17.1 6.1 THPT Tô Hiến Thành

222 380351 Trần Văn Trương 01/12/2007 0:00 Trực Đại 0 5 2.25 2.4 16.9 6.2 THPT Tô Hiến Thành

223 440045 Trần Thanh Bình 10/27/2007 12:00:00 AM Hải Nam 0 4.3 2.25 3.8 16.8 5.3 THPT Tô Hiến Thành

224 450313 Nguyễn Đức Trình 2/19/2007 12:00:00 AM Hải Long 0 5 1.75 3.2 16.7 6 THPT Tô Hiến Thành

225 440415 Mai Thị Thanh Trà 11/10/2006 0:00 X Hải Vân 0 4.8 2.25 2.6 16.6 5.4 THPT Tô Hiến Thành

226 440026 Đặng Tuấn Anh 10/26/2006 12:00:00 AM
GDNN Hải 

Hậu
0 5.8 1 3.1 16.6 5.5 THPT Tô Hiến Thành


